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Lĩnh vực cấp Hạng

1 Võ Văn Trí 06/06/1977 049077000670 15/05/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

vừa làm vừa 

học

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

2 Nông Văn Cường 12/05/1984 004084007524 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Công nghệ  

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật  

công trình 
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

3
Nguyễn Ngọc Chính 

Hưng
10/04/1995 046095017946 08/06/2007 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Công nghệ  

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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4 Lê Văn Đức Huy 30/12/1995 070095002336 16/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Công nghệ  

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

5 Trần Thái Nguyên 20/10/1994 261287385 15/12/2008
CA tỉnh Bình 

Thuận
Việt Nam Bình Phước

ĐH Mở 

TP.HCM

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật   công 

trình xây dựng

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

6 Cấn Kim Khanh 14/10/1986 001086049666 31/01/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

7 Phan Thanh Hùng 23/12/1977 070077000246 25/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

vừa làm vừa 

học

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III



8 Vũ Văn Tùng 18/01/1993 034093015223 29/12/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kê xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

9 Tướng Văn Vĩ 15/01/1994 051094002710 13/06/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

10 Trần Văn Sơn 09/08/1983 042083000918 21/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

vừa làm vừa 

học

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

11 Nguyễn Phước 07/02/1976 045176000839 16/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ
Chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kê xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II



12 Nguyễn Văn Tuấn 12/06/1977 001077027927 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ
tại chức

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kê xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

II

13 Nguyễn Tất Đạt 27/12/1989 038089023821 25/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

14 Lê Văn Thắng 01/11/1988 001088050572 28/06/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

15 Đàm Trọng Xuân Anh 08/07/1968 001068025010 25/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
tại chức

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công  tác 

xây dựng công trình 

giao thông 

II



16 Nguyễn Văn Hiền 13/11/1989 070089007885 10/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

17 Nguyễn Công Thịnh 02/12/1988 040088002895 10/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II

18 Lương Ngọc Hào 28/04/1996 281065986 20/07/2010
CA tỉnh Bình 

Dương
Việt Nam Bình Dương ĐH Thuỷ Lợi

Kỹ sư  kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III



19 Nguyễn Quang Luân 15/08/1989 025089001389 26/06/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Phú Thọ

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

vừa làm vừa 

học

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông 

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

20 Nguyễn Khánh Toàn 08/12/1982 025082005072 29/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

vừa làm vừa 

học

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông 

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

21 Hoàng Thế Thuỷ 01/02/1997 066097007870 08/12/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Kinh tế - 

Kỹ thuật Bình 

Dương

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công  tác 

xây dựng công trình 

giao thông 

III



Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

22 Trần Quyết 25/05/1992 025092007612 26/09/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Phú Thọ

ĐH Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Cao đẳng công 

nghệ  kỹ thuật 

giao thông

chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

23 Nhữ Thế Anh 19/02/1995 030095006216 25/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Hải Dương
ĐH Nguyễn 

Trãi
Kiến trúc sư chính quy

Thiết kế quy 

hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
III

24 Lê Trung Kiên 01/05/1996 038096022386 19/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Thanh Hóa
ĐH Thủ Dầu 

Một
Kiến trúc sư chính quy

Thiết kế quy 

hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
III

25 Lê Tuấn 01/04/1993 051093013987 07/02/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Thuỷ Lợi

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

26
Nguyễn Văn Quốc 

Tín
30/09/1997 070097003181 24/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư  xây dựng 

DD&CN
chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III



27 Nguyễn Thanh Tùng 11/03/1971 025071009770 10/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Xây dựng 

Hà Nội

Cao đẳng xây 

dựng DD&CN
tại chức

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

28 Lê Văn Tài 05/07/1997 070097001632 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

29 Lê Phước Lâm 19/08/1995 086095000121 17/02/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Vĩnh Long
ĐH Xây dựng 

Miền Tây

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III



30
Nguyễn Văn Mạnh 

Thế
08/02/1994 049094009310 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Kiến trúc 

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

31 Nhữ Đình Cường 12/04/1996 030096007584 09/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Hải Dương
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật  

xây dựng công 

trình DD&CN

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

32 Võ Sĩ Thạch 16/03/1995 068095000351 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Lâm Đồng
ĐH Bách 

Khoa

Kỹ sư kỹ thuật  

công trình xây 

dựng

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III



33 Bùi Xuân Cảnh 10/07/1995 070095005979 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Ngô 

Quyền

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật  công 

trình xây dựng

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

34 Nguyễn Đức Tính 19/05/1995 091095015343 21/12/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Vĩnh Long
ĐH Xây dựng 

Miền Tây

Kỹ sư kỹ thuật  

công trình xây 

dựng

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III



35 Đỗ Văn Hoàn 09/03/1986 070086003395 04/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật  công 

trình xây dựng

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

36 Trần Văn Cần 01/01/1996 094096013780 21/09/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Sóc Trăng ĐH Cần Thơ

Kỹ sư kỹ thuật  

công trình xây 

dựng

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III



37 Phạm Văn Được 12/11/1994 094094002944 09/11/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Sóc Trăng ĐH Cần Thơ

Kỹ sư kỹ thuật   

công trình xây 

dựng 

Chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

38 Nguyễn Văn Mạnh 28/01/1994 070094001930 16/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

DD&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

39 Phạm Khắc Học 11/03/1995 074095000263 27/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

40 Nguyễn Thế Thọ 19/05/1986 038086022477 21/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư điện công 

nghiệp

vừa làm vừa 

học

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ - điện vào công 

trình

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III
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